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(Tuần từ ngày 30/3/2020 đến ngày 4/4/2020)

I. Trắc nghiệm. Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng
Câu 1. Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều có tác động qua lại hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với các sinh vật khác ở xung quanh. Giữa các sinh vật có mối quan hệ nào sau đây?

	A. Quan hệ cùng loài
	C. Cả A và B

	B. Quan hệ khác loài
	D. Không có quan hệ nào cả


Câu 2. Câu nào sai trong các câu sau?

A. Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức thổi của gió và cây không bị đổ.

B. Trong tự nhiên, động vật sống thành bầy đàn có tác dụng tìm kiếm thức ăn tốt hơn, chống lại kẻ thù tốt hơn.

C. Gặp điều kiện bất lợi, hiện tượng cá thể tách khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng.

D. Trong tự nhiên, các sinh vật sinh sống không phụ thuộc vào nhau.

Câu 3. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào là có lợi cho cả hai loài sinh vật?

	A. Hội sinh
	B. Cộng sinh
	C. Cạnh tranh
	D. Kí sinh và nửa kí sinh


Câu 4. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào là có lợi cho một loài còn loài kia không có lợi và cũng không bị hại?

	A. Hội sinh
	B. Cộng sinh
	C. Cạnh tranh
	D. Kí sinh và nửa kí sinh


Câu 5. Các loài sinh vật tranh giành nhau thức ăn, chỗ ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Trong điều kiện này, các loài kìm hãm sự phát triển của nhau. Đó là mối quan hệ nào sau đây?

	A. Sinh vật ăn sinh vật khác
	C. Cạnh tranh

	B. Cộng sinh
	D. Kí sinh và nửa kí sinh


Câu 6. Hiện tượng tự tỉa cành là kết quả của mối quan hệ nào sau đây trong điều kiện cây mọc dày, thiếu ánh sáng trong rừng?

	A. Cạnh tranh cùng loài
	C. Hội sinh

	B. Cạnh tranh khác loài
	D. Cả A và B


Câu 7. Ở địa y, quan hệ giữa nấm và tảo là mối quan hệ:

	A. cộng sinh
	C. hội sinh

	B. cạnh tranh 
	D. kí sinh


Câu 8. Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật:
	A. không loài nào có lợi
	C. một loài được lợi và loài kia bị hại

	B. không loài nào bị hại
	D. cả hai loài đều có lợi


Câu 9. Quan hệ đối địch giữa các loài gồm:
A. cạnh tranh, kí sinh và nửa kí sinh
B. nửa kí sinh và kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác
C. cạnh tranh và sinh vật này ăn sinh vật khác
D. cạnh tranh, kí sinh và nửa kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác
Câu 10. Hiện tượng liền rễ của các cây cùng loài sống gần nhau (rễ của các cây nối liền nhau) là hiện tượng:
	A. hỗ trợ cùng loài                             
	C. hỗ trợ khác loài

	B. cạnh tranh cùng loài
	D. cạnh tranh khác loài


II. Tự luận

Bài 1. Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?
Bài 2. Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?
Bài 3. Em hãy chọn một địa điểm có thể quan sát ngoài thiên nhiên (ao, hồ nước, cánh đồng, ...) và quan sát các loại sinh vật sống trong địa điểm đó, điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1
Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành

	Tên sinh vật
	Nơi sống

	Thực vật: 

..............................................................
..............................................................
..............................................................
	..............................................................
..............................................................
..............................................................

	Động vật:

..............................................................
..............................................................
..............................................................
	..............................................................
..............................................................
..............................................................

	Nấm:

..............................................................
..............................................................
..............................................................
	..............................................................
..............................................................
..............................................................

	Địa y:

...............................................................
...............................................................
..............................................................
	.............................................................
.............................................................
.............................................................
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